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SỔ TAY HƯỚNG DẪN VAY VỐN TẠI HFIC THEO CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT 

A. QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN VAY VỐN TẠI HFIC THEO CHÍNH SÁCH HỖ 

TRỢ LÃI SUẤT THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 09/2023/NQ-HĐND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIAI ĐOẠN  

CHUẨN BỊ DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ 

CHỦ ĐẦU TƯ 

GIAI ĐOẠN  

TIẾP NHẬN VÀ 

ĐÁNH GIÁ 

HFIC 

GIAI ĐOẠN 

TRIỂN KHAI THỰC 

HIỆN VÀ NHẬN 
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

LÃI SUẤT 

CHỦ ĐẦU TƯ 

– HFIC – 

SỞ NGÀNH 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

HOẶC BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT 

HFIC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VAY VỐN 

VÀ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ  

HFIC CHẤP THUẬN CHO VAY  

TỔ CÔNG TÁC 

LIÊN NGÀNH 

HFIC GIẢI NGÂN VỐN VAY  

CƠ QUAN ĐẦU MỐI 

(Sở KH&ĐT, Sở Công Thương) 

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CỦA UBND THÀNH PHỐ 

- CĐT thực hiện tham gia Chính sách hỗ trợ lãi suất (tham khảo 

12/KH); 

- CĐT phối hợp Tổ liên ngành kiểm tra thực địa; 

- Họp Tổ liên ngành và các đơn vị liên quan; 

- CĐT hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ theo yêu cầu (nếu có). 

CƠ SỞ PHÁP LÝ 

Luật Dân sự; 

Luật Đầu tư; 

Luật Doanh nghiệp; 

Luật xây dựng; 

Luật bảo vệ môi trường; 

Luật phòng chống rửa tiền 

….. 

-  

HỒ SƠ BAO GỒM 
- Công văn đề nghị vay vốn (tham khảo 07/HF); 

- Bảng thông tin khách hàng (theo mẫu 08/HF); 

- Dự án đầu tư/ Báo cáo kinh tế kỹ thuật; 

- Hồ sơ pháp lý dự án; pháp lý Chủ đầu tư;  

- Hồ sơ tài sản đảm bảo nợ vay. 

- Giải ngân theo tiến độ, thanh toán nợ gốc và lãi vay định kỳ; 

Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện dự án 

- Đăng ký/điều chỉnh kế hoạch vốn hỗ trợ hàng năm; 

- Giải ngân kinh phí hỗ trợ (theo mẫu 13/KB); 

- Báo cáo định kỳ theo quy định; 

- Quyết toán kinh phí hỗ trợ lãi vay (theo mẫu 14/KB). 

CHỦ ĐẦU TƯ: Nhận hỗ trợ lãi vay 

CƠ QUAN ĐẦU MỐI VÀ SỞ NGÀNH LIÊN QUAN: 

Thực hiện việc hỗ trợ lãi suất và quyết toán kinh phí hỗ trợ 
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Sổ tay hướng dẫn vay vốn tại HFIC theo chính sách hỗ trợ lãi suất 

B. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 
 

1. Chuẩn bị hồ sơ trước  

Chủ đầu tư thực hiện các hồ sơ vay vốn theo nội dung sau: 

1.1 Chủ đầu tư là ĐƠN VỊ LÀ CƠ SỞ CÔNG LẬP thực hiện theo các trình tự và hồ sơ 

nộp HFIC, cụ thể:  

• Dự án đầu tư có cấu phần xây dựng (Biểu mẫu 05A/HF) 

• Dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng (Biểu mẫu 05B/HF) 

1.2 Chủ đầu tư là đối tượng ĐƠN VỊ NGOÀI CÔNG LẬP thực hiện theo các trình tự và 

hồ sơ nộp HFIC, cụ thể: 

• Dự án đầu tư có cấu phần xây dựng (Biểu mẫu 06A/HF) 

• Dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng (Biểu mẫu 06B/HF) 

2. HFIC tiếp nhận hồ sơ và thẩm định 

• Sau khi chuẩn bị đầy đủ các nội dung hồ sơ vay vốn, Chủ đầu tư nộp hồ sơ vay vốn tại 

HFIC: bản chính và bản sao y 

Lưu ý: đối với đơn vị Sự nghiệp công lập, hồ sơ phải có ý kiến cơ quan quản lý cấp trên 

về phê duyệt/ chủ trương phương án vay vốn theo theo Khoản 4 Điều 24 Nghị định 

60/2021/NĐ-CP hoặc Khoản 2 Điều 115 Nghị định 96/2023/NĐ-CP; Danh mục thiết bị 

đầu tư phải trong Danh mục ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành (nếu có) 

• HFIC kiểm tra thực địa và làm việc với Chủ đầu tư về dự án vay vốn 

• HFIC có văn bản chấp thuận cho vay/ hoặc yêu cầu bổ sung, làm rõ (nếu có). 
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Sổ tay hướng dẫn vay vốn tại HFIC theo chính sách hỗ trợ lãi suất 

 

3. Chủ đầu tư đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ lãi suất theo 

Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND 

3.1 Trên cơ sở ý kiến chấp thuận cho vay của HFIC. Chủ đầu tư liên hệ cơ quan đầu mối để 

đăng ký tham gia Chính sách hỗ trợ lãi suất. Hồ sơ tham gia cụ thể như sau: 

• Văn bản chấp thuận cho vay của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ 

Chí Minh (bản chính hoặc sao y) 

• Văn bản đăng ký tham gia Chính sách hỗ trợ lãi suất (tham khảo Biểu mẫu 10/KH)  

• Hồ sơ pháp lý dự án, pháp lý Chủ đầu tư đăng ký tham gia 

3.2 Chủ đầu tư phối hợp Tổ công tác liên ngành kiểm tra thực địa; hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ 

theo yêu cầu của Tổ công tác liên ngành và HFIC; 

3.3 Trường hợp được Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định chấp thuận hỗ trợ lãi vay; Chủ 

đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư; 

3.4 Phối hợp với Cơ quan đầu mối, Sở ngành liên quan: đăng ký kế hoạch vốn hỗ trợ lãi 

suất/ Bố trí và điều chỉnh kế hoạch vốn hàng năm 

3.5 Nhận khoản lãi được ngân sách hỗ trợ từ Kho bạc nhà nước, thực hiện Báo cáo định kỳ 

theo quy định, thực hiện Công tác quyết toán kinh phí hỗ trợ lãi vay của dự án. 
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Sổ tay hướng dẫn vay vốn tại HFIC theo chính sách hỗ trợ lãi suất 

C. DANH MỤC QUY TRÌNH/ BIỂU MẪU  
 

TT DANH MỤC/ MẪU BIỂU MÃ SỐ HỒ SƠ 

1 Văn bản chấp thuận chủ trương đối với các đơn vị Công lập  

2 Mẫu Đăng ký vốn đầu tư công 03/SNCL 

3 Danh mục hồ sơ nộp HFIC đơn vị công lập 05/HF 

4 Danh mục hồ sơ nộp HFIC đơn vị ngoài công lập 06/HF 

5 Mẫu văn bản đề nghị vay vốn 07/HF 

6 Bảng thu thập thông tin khách hàng 08/HF 

7 Danh mục hồ sơ Đăng ký tham gia hỗ trợ lãi suất 09/KH 

8 Văn bản đăng ký tham gia Chính sách hỗ trợ lãi suất 10/KH 

9 Bảng kê chi tiết các khoản vay được ngân sách hỗ trợ lãi suất 13/KB 

10 Bảng kê chi tiết thanh toán lãi vay 14/KB 
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Sổ tay hướng dẫn vay vốn tại HFIC theo chính sách hỗ trợ lãi suất 

Biểu mẫu 03/SNCL: Văn bản đăng ký vốn đầu tư công (đơn vị công lập) (tham khảo) 
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Sổ tay hướng dẫn vay vốn tại HFIC theo chính sách hỗ trợ lãi suất 

05A/HF 

Biểu mẫu 05A/HF: Danh mục hồ sơ nộp HFIC cho Sự nghiệp công lập 

 

 Áp dụng đối với Sự nghiệp công lập 

DANH MỤC HỒ SƠ VAY VỐN 

(Đối với dự án CÓ cấu phần xây dựng) 

HỒ SƠ DỰ ÁN                   Bản chính   Bản sao    Bổ sung   Ghi chú 

1.  Văn bản đề nghị vay vốn ☐    

2.  Bảng thông tin khách hàng ☐   Mẫu 08/HF 

3.  Dự án đầu tư (03 bộ) ☐    

4.  
Văn bản chấp thuận đề xuất tham gia chương trình theo Nghị quyết 

09/2023/NQ-HĐND của cơ quan chủ quản/ cơ quan quản lý cấp trên 
☐ ☐ ☐  

5.  Văn bản ý kiến cơ quan quản lý cấp trên ☐ ☐ ☐  

6.  Phê duyệt chủ trương/ phê duyệt đề xuất đầu tư ☐ ☐ ☐  

7.  Quyết định đầu tư  ☐ ☐ ☐  

8.  QĐ giao đất (hoặc VB tương đương)/ Giấy CNQSDĐ (nếu có) ☐ ☐ ☐  

9.  Văn bản liên quan đến quy hoạch và địa điểm XD (nếu có) ☐ ☐ ☐  

10.  Bản vẽ thiết kế cơ sở/ sơ bộ (nếu có) ☐ ☐ ☐  

11.  Văn bản phê duyệt TKCS/ Thẩm tra TKCS (nếu có) ☐ ☐ ☐  

12.  Giấy phép xây dựng  ☐ ☐ ☐  

13.  
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Phê duyệt Kế hoạch 

bảo vệ môi trường/ Giấy phép môi trường 
☐ ☐ ☐  

14.  Văn bản thẩm duyệt/ phê duyệt PCCC ☐ ☐ ☐  

15.  Khái toán/ Dự toán đầu tư xây dựng ☐ ☐ ☐  

16.  
Báo giá trang thiết bị độc lập (không bao gồm thiết bị công trình) / Ý 

kiến của CĐT về lập dự toán (khi không đủ 3 báo giá) 
☐ ☐ ☐  

17.  Thẩm tra dự toán/ Thẩm định giá  ☐ ☐ ☐  

18.  Bảng giá viện phí/ học phí; Giá thu sản phẩm/ dịch vụ ☐ ☐ ☐  

19.  
Quyết định của cấp có thẩm quyền về sử dụng vốn ngân sách (Đối với 

các dự án có sử dụng vốn ngân sách) 
☐ ☐ ☐  

20.  
Quyết định/ phê duyệt của cấp có thẩm quyền về phương án cho thuê, 

kinh doanh, liên doanh liên kết (nếu có) 
☐ ☐ ☐  

21.  Danh sách nhân sự chuyên môn của đơn vị cho dự án* ☐ ☐ ☐  

HỒ SƠ KHÁCH HÀNG             Bản chính   Bản sao    Bổ sung   Ghi chú 

1.  Giấy chứng nhận ĐKDN/ Quyết định thành lập/ Giấy CN mã số thuế  ☐ ☐ ☐  

2.  Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có) ☐ ☐ ☐  

3.  Điều lệ; Quy chế quản lý tài chính/ Quy chế chi tiêu nội bộ  ☐ ☐ ☐  

4.  Giấy phép hoạt động (nếu có) ☐ ☐ ☐  

5.  
Quyết định bổ nhiệm Giám đốc/ Hiệu trưởng/ Người đứng đầu đơn vị, 

Người đại diện pháp luật; KTT /Người phụ trách kế toán 
☐ ☐ ☐  

6.  
CCCD: Giám đốc, Hiệu trưởng, Người đại diện pháp luật; Kế toán 

trưởng hoặc người phụ trách kế toán 
☐ ☐ ☐  

7.  
BCTC 3 năm gần nhất (BCTC được kiểm toán nếu có)/ BCTC đến quý 

gần nhất trong năm (nếu có);  
☐ ☐ ☐  

8.  Quyết toán 03 năm gần nhất (nếu có) ☐ ☐ ☐  

9.  
Báo cáo hoạt động chuyên môn (03 năm gần nhất); 

Báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh và phụ lục đính kèm (đơn vị giáo dục) 
☐ ☐ ☐  

10.  Quyết định giao quyền tự chủ tài chính (gần nhất) ☐ ☐ ☐  

11.  Các văn bản bổ sung theo yêu cầu trong quá trình thẩm định ☐ ☐ ☐  

HỒ SƠ TÀI SẢN BẢO ĐẢM NỢ VAY            Bản chính   Bản sao    Bổ sung   Ghi chú 

1. Hồ sơ tài sản bảo đảm nợ vay ☐ ☐ ☐  

2. Đề xuất khác ☐ ☒ ☐  

 * Đối với hạng mục yêu cầu kỹ thuật cao, công nghệ cao     
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Sổ tay hướng dẫn vay vốn tại HFIC theo chính sách hỗ trợ lãi suất 

05B/HF 

Biểu mẫu 05B/HF: Danh mục hồ sơ nộp HFIC cho Sự nghiệp công lập 

 

Áp dụng đối với Sự nghiệp công lập 

DANH MỤC HỒ SƠ VAY VỐN 

(Đối với dự án KHÔNG CÓ cấu phần xây dựng) 

HỒ SƠ DỰ ÁN                   Bản chính   Bản sao    Bổ sung   Ghi chú 

1.  Văn bản đề nghị vay vốn ☐    

2.  Bảng thông tin khách hàng ☐   Mẫu 08/HF 

3.  Dự án đầu tư (03 bộ) ☐    

4.  
Văn bản chấp thuận đề xuất tham gia chương trình theo Nghị quyết 

09/2023/NQ-HĐND của cơ quan chủ quản/ cơ quản quản lý cấp trên 
☐ ☐ ☐  

5.  Văn bản ý kiến cơ quan quản lý cấp trên ☐ ☐ ☐  

6.  Phê duyệt chủ trương đầu tư/ phê duyệt đề xuất đầu tư ☐ ☐ ☐  

7.  Quyết định đầu tư  ☐ ☐ ☐  

8.  QĐ giao đất (hoặc VB tương đương)/ Giấy CNQSDĐ (nếu có) ☐ ☐ ☐  

9.  
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Phê duyệt Kế hoạch 

bảo vệ môi trường/ Giấy phép môi trường (nếu có) 
☐ ☐ ☐  

10.  Văn bản thẩm duyệt/phê duyệt PCCC (nếu có) ☐ ☐ ☐  

11.  Khái toán/Dự toán đầu tư MMTB (nếu có cấu phần sửa chữa/ cải tạo) ☐ ☐ ☐  

12.  
Báo giá trang thiết bị độc lập (không bao gồm thiết bị công trình)/ Ý kiến 

của CĐT về lập dự toán (khi không đủ 3 báo giá) 
☐ ☐ ☐  

13.  Thẩm định giá MMTB (nếu có) ☐ ☐ ☐  

14.  Bảng giá viện phí/ học phí; Giá thu sản phẩm/ dịch vụ ☐ ☐ ☐  

15.  
Quyết định của cấp có thẩm quyền về sử dụng vốn ngân sách (Đối với 

các dự án có sử dụng vốn ngân sách) 
☐ ☐ ☐  

16.  
Quyết định/ phê duyệt của cấp có thẩm quyền về phương án cho thuê, 

kinh doanh, liên doanh liên kết (nếu có) 
☐ ☐ ☐ 

 

 

17.  Danh sách nhân sự chuyên môn của đơn vị cho dự án* ☐ ☐ ☐  

HỒ SƠ KHÁCH HÀNG             Bản chính   Bản sao    Bổ sung   Ghi chú 

1.  Giấy chứng nhận ĐKDN/ Quyết định thành lập/ Giấy CN mã số thuế ☐ ☐ ☐  

2.  Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có) ☐ ☐ ☐  

3.  Điều lệ; Quy chế quản lý tài chính/ Quy chế chi tiêu nội bộ  ☐ ☐ ☐  

4.  Giấy phép hoạt động (nếu có) ☐ ☐ ☐  

5.  
Quyết định bổ nhiệm Giám đốc/ Hiệu trưởng/ Người đứng đầu đơn vị, 

Người đại diện pháp luật; KTT /Người phụ trách kế toán 
☐ ☐ ☐  

6.  
CCCD: Giám đốc, Hiệu trưởng, Người đại diện pháp luật; Kế toán 

trưởng hoặc người phụ trách kế toán 
☐ ☐ ☐  

7.  
BCTC 3 năm gần nhất (BCTC được kiểm toán nếu có)/BCTC đến quý 

gần nhất trong năm (nếu có);  
☐ ☐ ☐  

8.  Quyết toán 03 năm gần nhất (nếu có) ☐ ☐ ☐  

9.  

Báo cáo hoạt động chuyên môn (03 năm gần nhất) 

Báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh và phụ lục đính kèm (đơn vị giáo 

dục); 
☐ ☐ ☐  

10.  Quyết định giao quyền tự chủ tài chính (gần nhất) ☐ ☐ ☐  

11.  Các văn bản bổ sung theo yêu cầu trong quá trình thẩm định ☐ ☐ ☐  

HỒ SƠ TÀI SẢN BẢO ĐẢM NỢ VAY            Bản chính   Bản sao    Bổ sung   Ghi chú 

1. Hồ sơ tài sản bảo đảm nợ vay ☐ ☐ ☐  

2. Đề xuất khác ☐ ☐ ☐  

 * Đối với hạng mục yêu cầu kỹ thuật cao, công nghệ cao     
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Sổ tay hướng dẫn vay vốn tại HFIC theo chính sách hỗ trợ lãi suất 

06A/HF 

Biểu mẫu 06A/HF: Danh mục hồ sơ nộp HFIC dành cho Doanh nghiệp 

 
Áp dụng đối với Doanh nghiệp 

DANH MỤC HỒ SƠ VAY VỐN 

(Đối với dự án CÓ cấu phần xây dựng) 

HỒ SƠ DỰ ÁN                   Bản chính   Bản sao    Bổ sung   Ghi chú 

1.  Văn bản đề nghị vay vốn ☐    

2.  Bảng thông tin khách hàng ☐   Mẫu 08/HF 

3.  Dự án đầu tư (03 bộ) ☐    

4.  
Văn bản chủ trương chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền, cơ quan quản 

lý cấp trên/ Đại hội đồng CĐ/ Hội đồng quản trị 
☐ ☐ ☐  

5.  Quyết định phê duyệt chủ trương ☐ ☐ ☐  

6.  Quyết định đầu tư ☐ ☐ ☐  

7.  QĐ giao đất/ Giấy CNQSDĐ/ Hợp đồng thuê đất… ☐ ☐ ☐  

8.  VB liên quan đến quy hoạch và địa điểm xây dựng ☐ ☐ ☐  

9.  Bản vẽ thiết kế cơ sở/ sơ bộ (nếu có) ☐ ☐ ☐  

10.  Văn bản phê duyệt TKCS/ Thẩm tra TKCS (nếu có) ☐ ☐ ☐  

11.  Giấy phép xây dựng ☐ ☐ ☐  

12.  
Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Phê duyệt Kế 

họach bảo vệ môi trường/ Giấy phép môi trường 
☐ ☐ ☐  

13.  Văn bản thẩm duyệt/ phê duyệt PCCC ☐ ☐ ☐  

14.  Khái toán/ Dự toán đầu tư xây dựng ☐ ☐ ☐  

15.  
Báo giá trang thiết bị độc lập (không bao gồm thiết bị công trình)/ Ý kiến 

của CĐT về lập dự toán (khi không đủ 3 báo giá) 
☐ ☐ ☐  

16.  Thẩm tra dự toán/ Thẩm định giá ☐ ☐ ☐  

17.  Giá bán/giá thành sản phẩm /dịch vụ trong 3 năm gần nhất ☐ ☐ ☐  

18.  Danh sách nhân sự chuyên môn của đơn vị cho dự án* ☐ ☐ ☐  

19.  
Quyết định của cấp có thẩm quyền về sử dụng vốn ngân sách (Đối với các 

dự án có sử dụng vốn ngân sách- nếu có) 
☐ ☐ ☐  

20.  
Quyết định/ phê duyệt của cấp có thẩm quyền về phương án cho thuê, kinh 

doanh, liên doanh liên kết (nếu có) 
☐ ☐ ☐  

HỒ SƠ KHÁCH HÀNG             Bản chính   Bản sao    Bổ sung   Ghi chú 

1.  Giấy chứng nhận ĐKKD/ Quyết định thành lập/ Giấy CN mã số thuế ☐ ☐ ☐  

2.  Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có) ☐ ☐ ☐  

3.  Điều lệ; Quy chế quản lý tài chính/ Quy chế chi tiêu nội bộ ☐ ☐ ☐  

4.  Giấy phép hoạt động (nếu có) ☐ ☐ ☐  

5.  
Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc/ Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật; 

Kế toán trưởng /Người phụ trách kế toán 
☐ ☐ ☐  

6.  
CCCD: Tổng Giám đốc/ Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật; Kế toán 

trưởng hoặc người phụ trách kế toán 
☐ ☐ ☐  

7.  
BCTC 3 năm gần nhất (BCTC được kiểm toán nếu có)/Báo cáo tài chính đến quý 

gần nhất trong năm (nếu có) 
☐ ☐ ☐  

8.  Quyết toán thuế 03 năm gần nhất (nếu có) ☐ ☐ ☐  

9.  

Báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị 03 năm gần nhất 

Đối với cơ sở giáo dục: cung cấp báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh và phụ lục 

đính kèm 
☐ ☐ ☐  

10.  Các văn bản bổ sung theo yêu cầu trong quá trình thẩm định ☐ ☐ ☐  

HỒ SƠ TÀI SẢN BẢO ĐẢM NỢ VAY            Bản chính   Bản sao    Bổ sung   Ghi chú 

1. Hồ sơ tài sản bảo đảm nợ vay  ☐ ☐ ☐  

2. Đề xuất khác ☐ ☐ ☐  

* Đối với hạng mục yêu cầu kỹ thuật cao, công nghệ cao 

mailto:info@hfic.vn.com
mailto:info@hfic.vn.com
http://www.hfic.vn/
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Sổ tay hướng dẫn vay vốn tại HFIC theo chính sách hỗ trợ lãi suất 

06B/HF 

Biểu mẫu 06B/HF: Danh mục hồ sơ nộp HFIC dành cho Doanh nghiệp 

 

Áp dụng đối với doanh nghiệp 

DANH MỤC HỒ SƠ VAY VỐN 

(Đối với dự án KHÔNG CÓ cấu phần xây dựng) 

HỒ SƠ DỰ ÁN                   Bản chính   Bản sao    Bổ sung   Ghi chú 

1.  Văn bản đề nghị vay vốn ☐    

2.  Bảng thông tin khách hàng ☐   Mẫu 08/HF 

3.  Dự án đầu tư (03 bộ) ☐    

4.  
Văn bản chủ trương chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền, cơ quan 

quản lý cấp trên/ Đại hội đồng CĐ/ Hội đồng quản trị 
☐ ☐ ☐  

5.  Quyết định phê duyệt chủ trương ☐ ☐ ☐  

6.  Quyết định đầu tư ☐ ☐ ☐  

7.  QĐ giao đất/ Giấy CNQSDĐ/ Hợp đồng thuê đất…  ☐ ☐ ☐  

8.  
Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Phê duyệt 

Kế hoạch bảo vệ môi trường/ Giấy phép môi trường (nếu có) 
☐ ☐ ☐  

9.  Văn bản thẩm duyệt/ phê duyệt PCCC (nếu có) ☐ ☐ ☐  

10.  Khái toán/ Dự toán đầu tư MMTB (nếu có) ☐ ☐ ☐  

11.  
Báo giá trang thiết bị/ Ý kiến của CĐT về lập dự toán (trong trường hợp 

không đủ 3 báo giá) 
☐ ☐ ☐  

12.  Thẩm định giá MMTB (nếu có) ☐ ☐ ☐  

13.  Giá bán/giá thành sản phẩm /dịch vụ trong 3 năm gần nhất ☐ ☐ ☐  

14.  Danh sách nhân sự chuyên môn của đơn vị cho dự án* ☐ ☐ ☐  

HỒ SƠ KHÁCH HÀNG             Bản chính   Bản sao    Bổ sung   Ghi chú 

1.  Giấy chứng nhận ĐKKD/ Quyết định thành lập/ Giấy CN mã số thuế ☐ ☐ ☐  

2.  Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có) ☐ ☐ ☐  

3.  Điều lệ; Quy chế quản lý tài chính/ Quy chế chi tiêu nội bộ ☐ ☐ ☐  

4.  Giấy phép hoạt động (nếu có) ☐ ☐ ☐  

5.  
Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc/ Giám đốc/ Người đại diện theo 

pháp luật; Kế toán trưởng /Người phụ trách kế toán 
☐ ☐ ☐  

6.  
CCCD: Tổng Giám đốc/ Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật; Kế 

toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán 
☐ ☐ ☐  

7.  
BCTC 3 năm gần nhất (BCTC được kiểm toán nếu có)/Báo cáo tài chính 

đến quý gần nhất trong năm (nếu có) 
☐ ☐ ☐  

8.  Quyết toán thuế 03 năm gần nhất (nếu có) ☐ ☐ ☐  

9.  

Báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị 03 năm gần nhất (nếu có) 

Đối với cơ sở giáo dục: cung cấp báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh và 

phụ lục đính kèm 

☐ ☐ ☐  

10.  Các văn bản bổ sung theo yêu cầu trong quá trình thẩm định ☐ ☐ ☐  

HỒ SƠ TÀI SẢN BẢO ĐẢM NỢ VAY            Bản chính   Bản sao    Bổ sung   Ghi chú 

1. Hồ sơ tài sản bảo đảm nợ vay  ☐ ☐ ☐  

2. Đề xuất khác ☐ ☐ ☐  

* Đối với hạng mục yêu cầu kỹ thuật cao, công nghệ cao 

 

mailto:info@hfic.vn.com
mailto:info@hfic.vn.com
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Biểu mẫu 07/HF: Mẫu Công văn đề nghị vay vốn  

 

THAM KHẢO 
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Biểu mẫu 08/HF: Bảng thu thập thông tin khách hàng  
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09/KH 

Biểu mẫu 09/KH: Danh mục hồ sơ Đăng ký tham gia hỗ trợ lãi suất 

  

 Danh mục hồ sơ đăng ký tham gia Chính sách hỗ trợ lãi suất 

 

Hồ sơ đăng ký tham gia Chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 09/2023/HĐND gồm 

…… bộ (tùy theo tính chất dự án), thành phần hồ sơ bao gồm: 

1. Văn bản đăng ký tham gia Chính sách hỗ trợ lãi suất: theo mẫu 10/KH (tham khảo). 

2. Văn bản chấp thuận cho vay của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM sau khi đã 

thẩm định tính khả thi của Dự án. 

3. Hồ sơ dự án: thực hiện theo quy định hiện hành, trong đó đảm bảo các nội dung chủ yếu:  

❖ Pháp lý chủ đầu tư: 

- Quyết định thành lập đối với chủ đầu tư là đơn vị sự nghiệp công lập / Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh của Sở KHĐT đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp. 

- Điều lệ doanh nghiệp/ Quy định tổ chức và hoạt động... 

- BCTC 03 năm gần nhất (nếu có thì nộp BCTC đã kiểm toán). 

❖ Pháp lý dự án: 

- Cuốn Dự án đầu tư1:  

+ Thông tin về Chủ đầu tư của Dự án; 

+ Địa điểm đầu tư của Dự án;  

+ Giải trình sự cần thiết phải đầu tư, mục tiêu đầu tư, sự phù hợp về quy hoạch ngành, quy hoạch 

kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị; 

+ Nội dung đầu tư bao gồm: các hạng mục xây lắp, quy mô đầu tư (nếu có), giải trình về công 

nghệ và máy móc, thiết bị dự kiến đầu tư, danh mục và giá trị các máy móc, thiết bị (nếu có); 

+ Tổng mức đầu tư của Dự án bao gồm: chi phí xây lắp, chi phí thiết bị và chuyển giao công nghệ, 

chi phí khác, dự phòng phí…; 

+ Nguồn vốn đầu tư của Dự án: Vốn tự có của Chủ đầu tư, vốn vay HFIC, vốn khác; 

+ Phương án tài chính, khả năng cân đối tài chính để thực hiện, Tài sản đảm bảo nợ vay. 

+ Tiến độ thực hiện. 

- Quyết định đầu tư. 

- Quyết định giao đất. 

- Văn bản liên quan đến quy hoạch và địa điểm xây dựng. 

- Phê duyệt thiết kế cơ sở. 

- Giấy phép xây dựng (nếu có) 

- Phê duyệt đánh giá tác động môi trường hoặc - Phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền về bản cam 

kết bảo vệ môi trường. 

- Giấy chứng nhận PCCC. 

- Bản khái toán đầu tư xây dựng (nếu có hạng mục xây dựng) 

- Bảng báo giá đối với dự án mua sắm trang thiết bị. 

 

1 Đảm bảo nội dung cơ bản theo quy định của Luật Xây dựng. 

DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

THAM GIA CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT 

THAM KHẢO 

file://///172.16.1.11/Public/08%20-%20Phong%20KHNCPT/Su%20kien%202024/2024.08%20Gioi%20thieu%20Chinh%20scah%20ho%20tro%20lai%20suat%2009%20(So%20Y%20te)/Tai%20lieu/Tai%20lieu%20hoi%20nghi%20SYT-HFIC%2023.08.2024/02.%20Danh%20muc%20ho%20so%20tham%20gia%20Chinh%20sach%20ho%20tro%20lai%20suat/MB04.docx
mailto:info@hfic.vn.com
mailto:info@hfic.vn.com
http://www.hfic.vn/
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Biểu mẫu 10/KH: Văn bản đăng ký tham gia Chính sách hỗ trợ lãi suất 

 

Văn bản đề nghị vay vốn theo Chính sách hỗ trợ lãi suất 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Cơ quan đầu mối; 

- Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

I. Thông tin về Chủ đầu tư: 

- Tên doanh nghiệp (đơn vị):   ......................................................................................     

- Cơ quan chủ quản cấp trên (nếu có):  ........................................................................  

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ......... ngày ...............  do ....................  cấp. 

- Địa chỉ: .........................................  Điện thoại: ........................ Email:  .......................  

- Ngành nghề hiện đang sản xuất kinh doanh, hoạt động: 

- Tình hình tài chính trong 2 năm liền kề và ước năm kế hoạch (nếu có): 

Chỉ tiêu Năm ... Năm ... Ước năm ... 

I. Kết quả kinh doanh    

1. Doanh thu    

2. Doanh thu xuất khẩu    

3. Tổng lợi nhuận ròng (sau thuế)    

4. Nộp ngân sách    

II. Bảng cân đối kế toán    

1. Tài sản lưu động    

2. Tài sản cố định    

3. Nợ ngắn hạn    

4. Nợ dài hạn    

5. Vốn chủ sở hữu    

ĐƠN VỊ …… 

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

-------------- 

Số: _____/ …… 

Về đăng ký tham gia Chính sách  hỗ trợ 

lãi suất đối với các dự án đầu tư được 

Công ty đầu tư tài chính nhà nước Thành 

phố Hồ Chí Minh cho vay thuộc lĩnh 

vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

 

                 T.P Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20… 

10/KH 

mailto:info@hfic.vn.com
mailto:info@hfic.vn.com
http://www.hfic.vn/
mailto:info@hfic.vn.com
mailto:info@hfic.vn.com
http://www.hfic.vn/
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II. Dự án đầu tư: 

1. Tên dự án:  

2. Sự cần thiết phải đầu tư: 

- Mục tiêu đầu tư (lĩnh vực đầu tư, ngành nghề, sản phẩm): .......................................  

- Công suất thiết kế hoặc quy mô đầu tư: .....................................................................  

- Thị trường tiêu thụ (đối với dự án SXKD): ...............................................................  

+ Thị trường xuất khẩu (cụ thể quốc gia): .............................................................. % 

+ Thị trường nội địa:  .............................................................................................. % 

3. Hình thức đầu tư 

+ Đầu tư xây dựng mới  ☐   

+ Đầu tư chiều sâu (đổi mới công nghệ - thiết bị) ☐ 

+ Nâng cấp, mở rộng cơ sở đã có ☐ 

4. Địa điểm đầu tư dự án:  .........................................................................................  

5. Diện tích khu đất (m2):  .........................................................................................  

6. Diện tích sàn xây dựng: (m2):  ...............................................................................  

7. Các hạng mục xây dựng chủ yếu: 

+ Nhà xưởng sản xuất: ........................................................................................... m2 

+ Kho chứa hàng: ................................................................................................... m2 

8. Công nghệ - thiết bị: 

8.1. Công nghệ: 

+ Mô tả phương án công nghệ, quy trình sản xuất được chọn: 

+ Phân tích, đánh giá mức độ hiện đại, tính thích hợp kinh tế, các ưu việt và hạn 

chế của công nghệ được chọn 

8.2. Thiết bị: danh mục máy móc, thiết bị sản xuất chính và tính năng, thông số 

kỹ thuật chủ yếu. 

9. Tổng vốn và nguồn vốn dự kiến đầu tư:  ......................................  đồng, cụ thể: 

            Đơn vị tính: đồng 

 Tổng vốn đầu tư Số tiền 
Nguồn vốn 

Vốn tự có Vốn vay Vốn khác 

1 Chi phí xây dựng:     

2 Chi phí Thiết bị:     
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 Tổng vốn đầu tư Số tiền 
Nguồn vốn 

Vốn tự có Vốn vay Vốn khác 

3 Chi phí QLDA:     

4 Chi phí tư vấn     

5 

Chi phí khác (không bao gồm 

lãi vay Ngân sách dự kiến hỗ 

trợ) 

    

6 Dự phòng phí:     

 Tổng cộng     

10.  Chi tiết nội dung đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ lãi suất đối với các dự 

án đầu tư được Công ty đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh cho vay thuộc 

lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

10.1. Đối với xây lắp: 

Đơn vị tính: đồng 

STT Nội dung 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

Thành tiền 

Nguồn vốn 

Vốn tự có 

Vốn vay 

được hỗ 

trợ lãi suất 

Vốn 

khác 

1 Xây dựng      

2 Thiết bị xây dựng      

 Tổng cộng      

10.2. Đối với máy móc thiết bị: 

STT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Tính 

năng 

Tình 

trạng 

Thành 

tiền 

Trong đó 

Vốn tự 

có 

Vốn vay được 

hỗ trợ lãi suất 

1 - Thiết bị A       

2 - Thiết bị B       

 Tổng cộng       

11. Tiến độ của dự án: .................................................................................................  

12. Dự kiến vay vốn tại Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố: 

- Số vốn vay:  

- Thời gian vay: ..........................................................................................................  

- Thời gian ân hạn: .....................................................................................................  

- Mục đích vay: ..........................................................................................................  

13. Kết luận về tính khả thi của dự án: ........................................................................  
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14. Đề nghị của Chủ đầu tư:   

- Số vốn vay được Ngân sách hỗ trợ lãi suất: ............................................................  

- Mức lãi suất đề nghị hỗ trợ:  ....................................................................................  

- Thời gian hỗ trợ:………năm, bắt đầu từ năm:  .......................................................  

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ các quy định theo Điều 16 của Quy định ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng 

nhân dân Thành phố, Điều 20 của Quyết định  số 42/2024/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 

2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố và cam đoan các nội dung khai nêu trên là đúng sự 

thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về các nội dung khai nêu trên./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- ……..….....…;  

- Lưu: VT, (1).(2).(3). 

                                   Chủ đầu tư  

                 (ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

 

 

Ghi chú: 

(1) Chữ viết tắt tên đơn vị, bộ phận soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo văn bản. 

(2) Chữ viết tắt tên, ký hiệu của người đánh máy. 

(3) Số lượng bản phát hành. 
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Biểu mẫu 13/KB: Bảng kê chi tiết các khoản vay được ngân sách hỗ 

trợ lãi suất 
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Biểu mẫu 14/KB: Bảng kê chi tiết thanh toán lãi vay 
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D. CÁC VĂN BẢN VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT 

 

TT SỐ VĂN BẢN NỘI DUNG 

1 

Ban hành Quy định hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư 

được Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí 

Minh cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã 

hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

09/2023/NQ-

HĐND 

2 

Thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu 

tư được Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ 

Chí Minh cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - 

xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 

số 09/2023/NQ-HĐND ngày 19/9/2023 của Hội đồng nhân 

dân Thành phố 

42/2024/QĐ-

UBND 

3 

Ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát 

triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến 

khích phát triển 

38/2020/QĐ-

TTg 

4 
Quyết định về phê duyệt chương trình chuyển đổi số của 

Thành Phố Hồ Chí Minh 

2393/QĐ-

UBND 

5 
Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công 

lập 

60/2021/NĐ-

CP 

6 
Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh 
96/2023/NĐCP 

 

 

 

 

 

* Vui lòng quyét mã QR để xem chi 

tiết nội dung các văn bản pháp luật 

nêu trên 


